
I

1 H2.101 019 LÊ VĂN QUÝ 09/03/1989
Điện Hòa, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương

Người HĐKCT xã

Điện Hòa
88

2 H2.101 012 LÊ THỊ THANH NGÂN 01/08/1994
Điện Hòa, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc

Người HĐKCT xã

Điện Hòa
84

3 H2.101 001 ĐẶNG THỊ KIM ANH 13/07/1987
Điện Ngọc, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc Con thương binh 80

4 H2.101 008 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 20/09/1988
Hòa Khánh Bắc, Liên

Chiểu, Đà Nẵng
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 77

5 H2.101 025 ĐẶNG THỊ THU 01/01/1999
Hòa Tiến, Hòa Vang,

Đà Nẵng
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 74,5

6 H2.101 024 LÊ THỊ THANH THẢO 07/12/1993
Điện Dương, Điện

Bàn, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 70,5

7 H2.101 011 HỒ THỊ HOÀNG LINH 03/02/1993
Điện Trung, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 64

8 H2.101 028 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/11/1997
Điện Phong, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 58,5

9 H2.101 027 TRẦN THỊ THÙY TRANG 25/10/1992
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 57

10 H2.101 018 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10/01/1995
Điện Ngọc, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 56,5

11 H2.101 002 MAI PHƯỚC BẰNG 29/11/1996
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 52

12 H2.101 026 PHAN THỊ THANH THÚY 29/07/1999
Hiệp Thuận, Hiệp Đức,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 47,5

13 H2.101 016 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 04/06/1993
Đại An, Đại Lộc,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc Con thương binh 46,5

14 H2.101 005 NGUYỄN HỮU BÔNG 20/08/1967
Điện Dương, Điện

Bàn, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương Con Liệt sỹ 46

15 H2.101 014 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 12/04/1998
Đại Lãnh, Đại Lộc,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương

Người HĐKCT xã Đại

Lãnh, Đại Lộc
46

16 H2.101 021 LÊ VĂN TÀI 10/10/1980
Điện Tiến, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc Con thương binh 45

VPQC thi

Cảnh cáo

17 H2.101 017 NGUYỄN THANH OAI 15/07/1987
Hoằng Kim, Hoằng

Hóa, Thanh Hóa
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 44,5

Đăng ký dự thi vào đơn vịNgành dự tuyểnQuê quánNgày sinhTên Họ và tên đệm

Số 

báo 

danh

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ (29 thí sinh)

KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 2 - MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN NĂM 2023 (Thi ngày 29/7/2023)

(Kèm theo Thông báo số   660   /TB-UBND ngày    31 /    7   /2023 của UBND thị xã Điện Bàn)

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

DANH SÁCH

Điểm thi Vòng 

2 (chưa cộng 

điểm ưu tiên; 

chưa trừ do vi 

phạm QC thi)

Ghi chúTT
Phòng 

thi
Đối tượng ưu tiên
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Đăng ký dự thi vào đơn vịNgành dự tuyểnQuê quánNgày sinhTên Họ và tên đệm

Số 

báo 
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Điểm thi Vòng 

2 (chưa cộng 

điểm ưu tiên; 
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phạm QC thi)

Ghi chúTT
Phòng 

thi
Đối tượng ưu tiên

18 H2.101 029 ĐỖ THỊ BÍCH VÂN 25/04/1991
Điện Thắng Nam, Điện

Bàn, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 44

19 H2.101 013 HÀ THỊ THU NGÂN 20/07/1991
Điện Thắng Nam, Điện

Bàn, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc

Người HĐKCT

phường Điện Thắng

Nam

42,5

20 H2.101 006 DOÃN THỊ ÁNH ĐÀO 30/05/1998
An Phú, Tam Kỳ,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương Con thương binh 42

21 H2.101 020 TRƯƠNG THỊ THẢO QUYÊN 19/02/1998
Quế Xuân 1, Quế Sơn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 40

22 H2.101 009 ĐỖ DUY HOÀNG 12/12/1992
Sơn Viên, Nông Sơn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 39

23 H2.101 015 VÕ THỊ NHUNG 13/06/1998
Điện Hòa, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc 38,5

24 H2.101 004 NGUYỄN DUY BÌNH 20/10/1985
Điện Ngọc, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc

Người HĐKCT

phường Điện Ngọc
38

25 H2.101 007 HUỲNH THỊ THU HÀ 01/10/1999
Điện Nam Trung, Điện

Bàn, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 38

26 H2.101 022 HÀ PHƯỚC TÂN 04/08/1990
Điện An, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc Con bệnh binh 36,5

27 H2.101 010 NGUYỄN HOÀNG VIỆT KHOA 26/09/1998
Quế Lâm, Nông Sơn,

Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Dương 27

28 H2.101 023 PHẠM MINH TUẤN 01/06/1991
Nam Phước, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc

Hoàn thành NV phục

vụ có thời hạn trong

LL Công an

15

29 H2.101 003 ZƠRÂM THỊ BÉ BI 06/11/2000
Sông Kôn, Đông

Giang, Quảng Nam
Văn phòng - Thống kê UBND phường Điện Ngọc

Người dân tộc thiểu số

(Cơ tu)
Không thi

II

1 H2.102 037 PHAN TẤN HOÀNG 04/12/1986
Bình Tú, Thăng Bình,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 93

2 H2.102 043 NGUYỄN HOÀNG MINH 25/01/1995
Cẩm Hà, Hội An,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 77

3 H2.102 032 NGUYỄN THỊ MAI DUNG 26/09/1988
Điện Ngọc, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 60

4 H2.102 055 NGÔ THỊ HOÀI VIỄN 06/06/1986
Tiên Thọ, Tiên Phước,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương

Người HĐKCT xã

Tiên Cảnh, Tiên

Phước

55

ĐC,XD,ĐT&MT/ ĐC,NN,XD&MT (28 Thí sinh)
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Đăng ký dự thi vào đơn vịNgành dự tuyểnQuê quánNgày sinhTên Họ và tên đệm

Số 
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chưa trừ do vi 
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Phòng 

thi
Đối tượng ưu tiên

5 H2.102 041 LÊ HÙNG LĨNH 27/05/1995
Bình Nguyên, Thăng

Bình, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 48

6 H2.102 045 DƯƠNG KHÁNH NGUYÊN 11/07/1999
Điện An, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 47

7 H2.102 048 VÕ ĐÌNH TÀI 05/11/1989
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 47

8 H2.102 047 PHAN THỊ ANH PHƯƠNG 04/03/1993
Điện Quang, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 46

9 H2.102 050 LÊ VĨNH TOÀN 09/09/1993
Điện Minh, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 46

10 H2.102 052 LÊ TẤN THẮNG 31/07/1994
Duy Thành, Duy

Xuyên, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 46

VPQC thi

Khiển trách

11 H2.102 030 NGUYỄN ĐỨC ANH 04/07/1997
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 45

12 H2.102 034 LÊ HỒ NGỌC HOA 24/06/1991
Tây Lộc, thành phố

Huế, Thừa Thiên Huế

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 45

13 H2.102 031 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/10/1989
Điện Phong, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 44

14 H2.102 057 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 11/09/1993
Đại Hiệp, Đại Lộc,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 39

15 H2.102 054 MAI ĐÌNH MINH TRUYỀN 26/11/1998
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 37

16 H2.102 053 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 20/03/1996
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 36

17 H2.102 039 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT HUY 23/08/1995
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 34

18 H2.102 035 NGUYỄN THỊ HOA 18/10/1994
Điện Hồng, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 33

19 H2.102 040 PHAN ĐĂNG KHOA 01/01/1983
Bình Quế, Thăng Bình,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 33

20 H2.102 051 VĂN ĐÌNH TUẤN 19/10/1988
Vĩnh Điện, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 33

VPQC thi

Cảnh cáo
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Đăng ký dự thi vào đơn vịNgành dự tuyểnQuê quánNgày sinhTên Họ và tên đệm

Số 

báo 
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Điểm thi Vòng 

2 (chưa cộng 

điểm ưu tiên; 

chưa trừ do vi 

phạm QC thi)

Ghi chúTT
Phòng 

thi
Đối tượng ưu tiên

21 H2.102 056 LÊ VĂN VƯƠNG 08/11/1998
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 33

22 H2.102 038 NGUYỄN VĂN HƠN 06/01/1995
Hòa Tiến, Hòa Vang,

Đà Nẵng

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 28

23 H2.102 044 NGUYỄN HOÀNG NAM 31/01/1991
Điện Thắng Bắc, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 28

24 H2.102 042 VÕ THỊ BẢO LY 06/06/1988
Điện Hồng, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ

Người HĐKCT xã

Điện Hồng
27

25 H2.102 049 ĐẶNG THANH TỊNH 27/11/1994
Điện Ngọc, Điện Bàn,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ 26

26 H2.102 036 HIÊN THỊ HÒA 04/03/1995
Đắc Pre, Nam Giang,

Quảng Nam

Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường
UBND xã Điện Thọ

Người dân tộc thiểu số

(Ve)
19

27 H2.102 033 ĐẶNG HẠ 07/07/1990
Duy Trinh, Duy

Xuyên, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương 16

28 H2.102 046 DƯƠNG PHẠM PHÚ PHÁT 22/09/1993
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam

Địa chính - Xây dựng -

Đô thị và Môi trường
UBND phường Điện Phương Không thi

III

1 H2.103 063 HÀ THỊ MINH NHẬT 04/11/1994
Điện An, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An 88

2 H2.103 066 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 24/02/1989
Điện Thắng Trung,

Điện Bàn, Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An 82,5

3 H2.103 064 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 12/09/1988
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ 77

4 H2.103 067 NGUYỄN THỊ THUẬN 20/04/1989
Điện Nam Bắc, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An 67,5

5 H2.103 058 NGUYỄN THỊ THU DIỆU 26/12/1985
Điện Tiến, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ

Con người được

hưởng chính sách như

thương binh

64,5

6 H2.103 070 HÀ THỊ KIM YẾN 23/08/1983
Điện An, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An Con thương binh 60,5

7 H2.103 062 PHẠM HOÀNG NI 26/12/1991
Điện Quang, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ

Người HĐKCT xã

Điện Phong
60

8 H2.103 065 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 29/04/1996
Điện Minh, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ 50,5

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (13 thí sinh)
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Đăng ký dự thi vào đơn vịNgành dự tuyểnQuê quánNgày sinhTên Họ và tên đệm

Số 

báo 
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Điểm thi Vòng 

2 (chưa cộng 

điểm ưu tiên; 

chưa trừ do vi 

phạm QC thi)

Ghi chúTT
Phòng 

thi
Đối tượng ưu tiên

9 H2.103 068 DƯƠNG HIỂN THƯƠNG 22/03/1993
Điện Phong, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An 50

10 H2.103 061 TRẦN HỒNG MẪN 25/12/1988
Điện Quang, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ 33

11 H2.103 060 LÊ THỊ MỸ HƯNG 10/03/1985
Tam Đàn, Phú Ninh,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ

Người HĐKCT xã

Điện Phương
27,3

12 H2.103 069 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 05/11/1994
Điện Thắng Nam, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND xã Điện Thọ 22

13 H2.103 059 NGUYỄN PHƯỚC DŨNG 25/12/2000
Điện Hồng, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tài chính - Kế toán UBND phường Điện An 10

IV

1 H2.201 083 LÊ THỊ LIỄU 26/04/1990
Nam Phước, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 95

2 H2.201 087 NGÔ THỊ DIỄM MY 02/07/1998
Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 95

3 H2.201 097 LÊ THỊ VIÊN 20/12/2000
Duy Thành, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 95

4 H2.201 076 LÊ NGUYỄN CÔNG HẬU 08/02/1999
Hiệp Thuận, Hiệp Đức,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 90

5 H2.201 078 NGUYỄN THỊ HOA 21/07/1999
Quế Long, Quế Sơn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 90

6 H2.201 091 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 06/04/1999
Điện Minh, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung 90

7 H2.201 095 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 02/07/1998
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung 87,5

8 H2.201 100 LÊ THỊ HUỲNH VY 17/04/1998
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 80

9 H2.201 073 HÀ VÂN DUNG 02/01/1997
Điện Thắng Nam, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 79

10 H2.201 096 TRƯƠNG THỊ THU VIÊN 18/12/1997
Duy Thành, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 78,5

11 H2.201 084 NGUYỄN THỊ MỘNG LINH 01/10/1989
Điện Nam Trung, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung Con bệnh binh 77,5

12 H2.201 072 LÊ TỐ DÂN 09/06/1996
Bình Thành, Tây Sơn,

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc

Người hoàn thành

NVQS
75,5

13 H2.201 080 PHAN THỊ HUỆ 08/03/1988
Điện Phong, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 75

14 H2.201 088 TỪ THỊ DIỄM MY 13/05/1998
Quế Xuân 1, Quế Sơn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 70

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH (32 thí sinh)
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15 H2.201 090 VĂN THẢO NGUYÊN 06/08/1994
Nam Phước, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 70

16 H2.201 075 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 30/01/1999
Bình Phục, Thăng

Bình, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 66

17 H2.201 077 NGUYỄN THANH HIỀN 26/06/1990
An Phú, Tam Kỳ,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương

Người HĐKCT

phường An Phú, Tam

Kỳ

65

18 H2.201 081 NGUYỄN HỮU KIÊN 26/04/1997
Điện Thắng Trung,

Điện Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 65

19 H2.201 089 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG NGHĨA 01/01/1992
Điện Phước, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương Con thương binh 65

20 H2.201 101 ĐOÀN THỊ HỒNG VY 21/05/1999
Tam Thăng, Tam Kỳ,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 65

21 H2.201 102 NGUYỄN THỊ THẢO VY 20/10/2000
Hòa Châu, Hòa Vang,

Đà Nẵng
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 65

22 H2.201 094 TRẦN THỊ THU THẢO 26/10/1996
Điện Thắng Bắc, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc 62,5

23 H2.201 074 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 27/09/1999
Vinh Mỹ, Phú Lộc,

Thừa Thiên Huế
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 60

24 H2.201 099 NGUYỄN NGUYÊN VŨ 15/12/1983
Điện Minh, Điện Bàn,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung 51

25 H2.201 079 TRƯƠNG THỊ HỒNG 25/02/1999
Xuân Mỹ, Thường

Xuân, Thanh Hóa
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung

Người dân tộc thiểu số

(Thái)
50

26 H2.201 098 NGUYỄN THỊ VINH 29/11/1997
Duy Sơn, Duy Xuyên,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Trung 50

27 H2.201 071 NGUYỄN LAN ANH 16/11/2000
Đăng Lễ, Ân Thi,

Hưng Yên
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương 45

28 H2.201 082 ĐỖ THỊ THÚY KIỀU 18/04/1999
Mỹ Thủy, Lệ Thủy,

Quảng Bình
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 45

29 H2.201 092 NGUYỄN ĐỖ QUYÊN 16/12/1997
Điện Phương, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông

Người HĐKCT

phường Điện Phương
38

30 H2.201 086 PHAN ĐỨC MINH 10/08/1983
Điện Thắng Nam, Điện

Bàn, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc Con thương binh 32

31 H2.201 085 NGUYỄN ĐỨC LỰU 13/09/1999
Duy Vinh, Duy Xuyên,

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Nam Đông 10

32 H2.201 093 VĂN PHÚ TOÀN 21/02/1998
Nam Phước, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Điện Phương Không thi
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1 H2.202 103 LÊ VĂN MINH 18/11/1984
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 58,5

2 H2.202 111 TRẦN THỊ DUYÊN XUÂN 13/10/1997
An Phú, Tam Kỳ,

Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 57

3 H2.202 104 ĐÀM HUỲNH THANH NAM 13/06/1995
Đại An, Đại Lộc,

Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc

Người HĐKCT

phường Điện Ngọc
45,5

4 H2.202 109 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 14/02/1998
Nam Phước, Duy

Xuyên, Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 35,5

5 H2.202 110 NGUYỄN THỊ THANH VINH 01/01/1999
Điện Thắng Trung,

Điện Bàn, Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 35

6 H2.202 108 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 13/06/1999
Bình Thuận, Hải Châu,

Đà Nẵng
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 32

7 H2.202 106 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 02/10/1994
Điện Thọ, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 30,5

8 H2.202 105 THÂN THỊ TRÚC PHƯƠNG 30/03/1997
Điện Nam, Điện Bàn,

Quảng Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 22

9 H2.202 107 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 03/03/2000
Duy Xuyên, Quảng

Nam
Văn hóa - Xã Hội UBND phường Điện Ngọc 15

Danh sách này có 111 thí sinh
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